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Víi thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 
 

 ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ: Ông Nguyễn Xuân Toàn 

+ C¸c Héi thÈm nh©n d©n: 

 1/ Ông Nguyễn Ngọc Trứ 

 2/ Ông Trương Đức Lâm 

 Thư ký phiên toà: Bà Lê Ngọc Mai- Thư ký Toà án nhân dân huyện Hiệp 

Hoà, tỉnh Bắc Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Hòa tham gia phiên tòa: Ông 

Ong Văn Chúc - Kiểm sát viên 

Trong ngày 27 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Hiệp 

Hũa, tỉnh Bắc Giang, xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 

26/2019/TLST-DS ngày 21 tháng 02 năm 2019 về việc tranh chấp hợp đồng vay 

tài sản.  

Theo Q định đưa vụ án ra xét xử số: 50/2019/QĐST-DS ngày 21 ngày 6 năm 

2019, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Công ty Tài chính TNHH Một thành viên N. 

Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà R, số 9 Đ, phường 12, quận 4, TP. H. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lô Bằng G – chức vụ: Chủ tịch HĐTV. 

Người đại diện theo ủy quyền: 

1. Bà Nguyễn Thị D, sinh năm 1989, có đơn xin vắng mặt; 

2. Bà Lê Thị Thu H; 

3. Bà Lê Thị L; 

4. Bà Đặng Thị Thương H; 

Đều là nhân viên Văn phòng Luật sư V– Đoàn Luật sư tỉnh V.  

 - Bị đơn: Chị Ngô Thị P (tên gọi khác: Ngô Thị Minh P), sinh năm 1985, 

vắng mặt. 



Địa chỉ: Xóm Đ, thôn T, xã M, huyện H, tỉnh B. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

Anh Nguyễn Văn Q, sinh năm 1978, vắng mặt.  

Địa chỉ: Xóm Đ, thôn T, xã M, huyện H, tỉnh B. 

 

NỘI D VỤ ÁN 

 

 Trong đơn khởi kiện đề ngày 20 tháng 12 năm 2018 kèm theo giấy tờ, các tài 

liệu liên quan và các lời khai tại Toà án nhân dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 

Giang, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn (bà Nguyễn Thị D, bà Lê Thị Thu 

H) trình bày như sau: 

Ngày 18/12/2015 chị Ngô Thị P (tên gọi khác: Ngô Thị Minh P) có ký kết 

Đơn đề nghị vay vốn kiêm Hợp đồng tín dụng số No 0340651 với Công ty Tài 

chính TNHH Một thành viên N (sau đây gọi tắt là Công ty Tài chính) để vay số 

tiền gốc là 30.595.000đ (ba mươi triệu năm trăm chín mươi lăm nghìn đồng).  

Mục đích vay là để tiêu dùng cá nhân, hình thức vay là vay tín chấp không có tài 

sản bảo đảm, lãi suất vay là 2,92%/tháng, P thức trả nợ là trả chậm trong thời gian 

36 tháng. Tổng số tiền chị Ngô Thị P (Ngô Thị Minh P) phải trả cho Công ty Tài 

chính trong vòng 36 tháng bao gồm cả tiền nợ gốc và nợ lãi là: 50.312.000đ (năm 

mươi triệu ba trăm mười hai nghìn đồng), cụ thể trong thời hạn 35 tháng kể từ 

ngày vay, mỗi tháng chị P phải trả cho Công ty Tài chính số tiền cả gốc và lãi là 

1.384.000đ (một triệu ba trăm tám mươi tư nghìn đồng), tháng cuối cùng chị P 

phải thanh toán trả cho Công ty Tài chính số tiền còn lại là 1.872.000đ (một triệu 

tám trăm bảy mươi hai nghìn đồng). Kỳ thanh toán là vào ngày 01 hàng tháng, bắt 

đầu từ ngày 01/02/2016. 

Thực hiện theo Hợp đồng hai bên đã ký kết, Công ty Tài chính đã giải ngân 

đủ số tiền 30.595.000đ (ba mươi triệu năm trăm chín mươi lăm nghìn đồng) 

cho chị P vay. Từ ngày vay đến ngày 04/01/2017, tổng số tiền chị P đã thanh toán 

trả cho Công ty Tài chính là 15.526.000đ (mười lăm triệu năm trăm hai mươi sáu 

nghìn đồng), trong đó tiền nợ gốc đã trả là 6.032.068đ (sáu triệu không trăm ba 

mươi hai nghìn không trăm sáu mươi tám đồng), tiền lãi là 9.493.932đ (Chín triệu 

bốn trăm chín mươi ba nghìn chín trăm ba mươi hai đồng). Kể từ sau ngày 

04/01/2017 đến nay chị P không thanh toán trả thêm cho Công ty Tài chính bất kỳ 

khoản tiền nào nữa, mặc dù Công ty đã dùng nhiều biện pháp nhắc nhở, đôn đốc 

yêu cầu chị P phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho Công ty. Do vậy, nay 

Công ty Tài chính có đơn khởi kiện đề nghị Tòa án giải Q buộc  chị Ngô Thị P 

(Ngô Thị Minh P) phải có nghĩa vụ thanh toán trả cho Công ty toàn bộ số tiền còn 

nợ tính đến ngày hết hạn Hợp đồng tín dụng (01/01/2019) là 34.786.000đ (ba 

mươi tư triệu bảy trăm tám mươi sáu nghìn đồng), trong đó tiền nợ gốc là 

24.562.932 đồng, nợ lãi là 10.223.068 đồng. Đối với khoản tiền lãi phát sinh từ 



ngày hết hạn hợp đồng đến nay, Công ty Tài chính không có bất kỳ yêu cầu gì 

thêm.  

Bị đơn (chị Ngô Thị P- tên gọi khác: Ngô Thị Minh P): Đã được Tòa án triệu 

tập hợp lệ nhưng vẫn vắng mặt và cũng không gửi ý kiến, văn bản đến Tòa án, vì 

vậy kh«ng có lời khai trong hồ sơ. Tòa án đã nhiều lần trực tiếp cùng với địa P về 

làm việc tại gia đình nhưng chị P đều vắng mặt. Qua xác minh địa P cung cấp: chị 

Ngô Thị P (tên gọi khác: Ngô Thị Minh P) có hộ khẩu thường trú tại Xóm Đ, thôn 

T, xã M, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Địa P chỉ biết chị P hiện đi làm ăn chỉ thỉnh thoảng 

về qua nhà nhưng toàn về vào buổi tối sau đó lại đi luôn nên không thường xuyên 

có mặt tại địa P, còn cụ thể chị P làm gì, địa chỉ ở đâu địa P không biết nhưng chị P 

không đi hẳn khỏi địa P.  

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (anh Nguyễn Văn Q): Đã được Tòa 

án triệu tập hợp lệ nhưng vẫn vắng mặt và cũng không gửi ý kiến, văn bản đến Tòa 

án, vì vậy kh«ng có lời khai trong hồ sơ.  

Tại phiên toà, đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Hòa phát biểu ý 

kiến, việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm 

phán, Hội đồng xét xét đã đảm bảo đúng theo quy định; Việc chấp hành pháp luật 

của người tham gia tố tụng dân sự, kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm 

Hội đồng xét xử nghị án cơ bản đúng quy định, đối với bị đơn và người có quyền 

lợi nghĩa vụ liên quan không chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.   

Về việc giải quyết vụ án, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử: 

Áp dụng các Điều 471; 474; 476; 478 của Bộ luật dân sự năm 2005; khoản 2 Điều 

357 của Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 147; Điều 271; Điều 273 Bộ luật tố tụng 

dân sự; §iÒu 91 của LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông. 

Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Tài chính TNHH Một thành 

viên N.  

Buộc chị Ngô Thị P (tên gọi khác: Ngô Thị Minh P) phải có nghĩa vụ thanh 

toán trả cho Công ty Tài chính TNHH Một thành viên N tổng số tiền còn nợ tính 

đến ngày 01/01/2019 là 34.786.000đ (ba mươi tư triệu bảy trăm tám mươi sáu 

nghìn đồng), trong đó nợ gốc là 24.562.932 đồng, nợ lãi là 10.223.068 đồng.  

Về án phí: Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị Q số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án 

phí, lệ phí Tòa án:  Miễn toàn bộ tiền án phí dân sự sơ thẩm cho chị Ngô Thị P 

(Ngô Thị Minh P) do chị P thuộc đối tượng là hộ cận nghèo.  

 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 
 



Sau khi nghiªn cøu c¸c tµi liÖu cã trong hå s¬ vô ¸n ®­îc thÈm tra t¹i phiªn 
toµ vµ c¨n cø  vµo kÕt qu¶ tranh luËn t¹i phiªn toµ, Héi ®ång xÐt xö nhËn ®Þnh: 

[1]. VÒ thñ tôc tè tông:  

  Chị Ngô Thị P (Ngô Thị Minh P) và anh Nguyễn Văn Q đã được Toà án 

triệu tập, thông báo thụ lý vụ án, thông báo hoà giải hợp lệ đến lần thứ hai nhưng 

vẫn vắng mặt, đã được Toà án triệu tập hợp lệ đến phiên toà xét xử lần thứ 2 nhưng 

đương sự vẫn vắng mặt. Căn cứ vào khoản 1 Điều 207 và điểm b khoản 2 §iÒu 227 

Bộ luật tố tụng dân sự, Toà án vẫn tiến hành xét xử vụ án vắng mặt đương sự có 

tên nêu trên.  

[2]. VÒ néi D tranh chÊp: 

Công ty Tài chính TNHH Một thành viên N và chị Ngô Thị P (Ngô Thị 

Minh P) tự nguyện thỏa thuận ký kết cho vay tiền theo Đơn đề nghị vay vốn kiêm 

Hợp đồng tín dụng số No 0340651 ngày 18/12/2015, xác nhận là hợp đồng hợp 

pháp được pháp luật bảo vệ. 

[2].1. Xét yêu cầu của Công ty Tài chính yêu cầu riêng chị Ngô Thị P 

(Ngô Thị Minh P) phải có nghĩa vụ thanh toán trả cho Công ty Tài chính toàn bộ 

số tiền còn nợ tính đến ngày 01/01/2019 là 34.786.000đ (ba mươi tư triệu bảy 

trăm tám mươi sáu nghìn đồng), trong đó tiền nợ gốc là 24.562.932 đồng, nợ lãi 

là 10.223.068 đồng thấy rằng:  

Chị Ngô Thị P (Ngô Thị Minh P) đã được Tòa án triệu tập hợp lệ vì vậy 

xác định chị P biết việc Công ty Tài chính có đơn khởi kiện yêu cầu chị trả số tiền 

vay còn nợ cho Công ty. Việc chị P không đến Tòa án làm việc, trình bày về hợp 

đồng vay tiền mà hai bên đã ký kết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình 

là tự tước bỏ đi quyền và nghĩa vụ mà pháp luật quy định cho chị P có quyền thực 

hiện, vì vậy hậu quả của việc chị P không bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

mình chị P phải gánh chịu. Tại Tòa án cũng như tại phiên tòa đại diện theo ủy 

quyền của nguyên đơn xác định sau khi chị P và Công ty Tài chính thỏa thuận ký 

kết Đơn đề nghị vay vốn kiêm Hợp đồng tín dụng số No 0340651 ngày 

18/12/2015, Công ty Tài chính đã thực hiện nghĩa vụ của bên cho vay là giao số 

tiền 30.595.000đ (ba mươi triệu năm trăm chín mươi lăm nghìn đồng) cho chị 

P vay, chị P đã nhận đủ số tiền này. Đến kỳ hạn trả nợ từ ngày vay đến ngày 

04/01/2017, tổng số tiền chị P đã thanh toán trả cho Công ty Tài chính là 

15.526.000đ (mười lăm triệu năm trăm hai mươi sáu nghìn đồng), trong đó tiền nợ 

gốc đã trả là 6.032.068đ (sáu triệu không trăm ba mươi hai nghìn không trăm sáu 

mươi tám đồng), tiền lãi trả là 9.493.932đ (Chín triệu bốn trăm chín mươi ba nghìn 

chín trăm ba mươi hai đồng). Kể từ sau ngày 04/01/2017 đến nay chị P không 

thanh toán trả thêm cho Công ty Tài chính bất kỳ khoản tiền nào nữa, mặc dù 

Công ty đã dùng nhiều biện pháp nhắc nhở, đôn đốc yêu cầu chị P phải tiếp tục 

thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho Công ty. Do trong Đơn đề nghị vay vốn kiêm Hợp 

đồng tín dụng số No 0340651 ngày 18/12/2015 ký kết giữa chị P và Công ty Tài 



chính chỉ có một mình chị P là người đứng tên vay trong Hợp đồng này và mục 

đích vay là để tiêu dùng cá nhân, Công ty Tài chính cũng xác định chỉ yêu cầu chị 

P phải có nghĩa vụ thanh toán trả số tiền còn nợ cho Công ty, vì vậy Hội đồng xét 

xử có căn cứ xác định hiện chị P còn nợ của Công ty Tài chính tổng số tiền tính 

đến ngày 01/01/2019 là 34.786.000đ (ba mươi tư triệu bảy trăm tám mươi sáu 

nghìn đồng), trong đó tiền nợ gốc là 24.562.932 đồng, nợ lãi là 10.223.068 đồng. 

Vì vậy, yêu cầu khởi kiện của Công ty Tài chính là có căn cứ, cần buộc chị Ngô 

Thị P (Ngô Thị Minh P) phải có nghĩa vụ thanh toán trả cho Công ty Tài chính số 

tiền còn nợ là 34.786.000đ (ba mươi tư triệu bảy trăm tám mươi sáu nghìn 

đồng), trong đó nợ gốc là 24.562.932 đồng, nợ lãi là 10.223.068 đồng.  

[2].2. Xét việc Công ty Tài chính không yêu cầu chị Ngô Thị P (Ngô Thị 

Minh P) phải thanh toán trả cho Công ty Tài chính khoản tiền lãi phát sinh từ ngày 

hết hạn của Hợp đồng tín dụng (ngày 01/01/2019) đến ngày xét xử sơ thẩm, xét là 

tự nguyện, không trái với quy định của pháp luật, cần được chấp nhận.  

[3]. Về án phí: Yêu cầu của Công ty Tài chính được chấp nhận nên Công 

ty Tài chính không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm; Đối với chị Ngô Thị P (Ngô 

Thị Minh P) thuộc đối tượng hộ cận nghèo của xã M năm 2019 do vậy, chị P được 

miễn toàn bộ  tiền án phí  dân sự sơ thẩm theo quy định tại điểm đ khoản 1 điều 12 

Nghị Q số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội về án phí, lệ phí Tòa án.  

V× c¸c lÏ trªn 

 

QuyÕt ®Þnh: 

 

 

Áp dụng các Điều 471; 474; 476; 478 của Bộ luật dân sự năm 2005; khoản 2 

Điều 357 của Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 147; Điều 271; Điều 273 Bộ luật tố 

tụng dân sự; §iÒu 91 của LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông. 

 Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Tài chính TNHH Một thành 

viên N.  

Buộc chị Ngô Thị P (tên gọi khác: Ngô Thị Minh P) phải có nghĩa vụ thanh 

toán trả cho Công ty Tài chính TNHH Một thành viên N tổng số tiền còn nợ là 

34.786.000đ (ba mươi tư triệu bảy trăm tám mươi sáu nghìn đồng), trong đó 

nợ gốc là 24.562.932 đồng, nợ lãi là 10.223.068 đồng.  

Về án phí: Áp dụng điểm đ khoản 1 điều 12 Nghị Q số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án 

phí, lệ phí Tòa án: Miễn toàn bộ tiền án phí dân sự sơ thẩm cho chị Ngô Thị P (tên 

gọi khác: Ngô Thị Minh P) do chị P thuộc đối tượng hộ cận nghèo. Công ty Tài 

chính TNHH Một thành viên N không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn trả 



Công ty Tài chính TNHH Một thành viên N số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 

869.650đ (Tám trăm sáu mươi chín nghìn sáu trăm lăm mươi đồng) tại biên lai thu 

tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2017/0000993 ngày 21/02/2019 của Chi 

cục thi hành án dân sự huyện Hiệp Hòa. 

KÓ tõ ngµy cã ®¬n yªu cÇu thi hµnh ¸n cña ng­êi ®­îc thi hµnh ¸n, cho ®Õn 
khi thi hµnh ¸n xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án cßn 

ph¶i chÞu kho¶n tiÒn l·i của số tiền còn phải thi hành án theo møc l·i suÊt quy định 

tại khoản 2 Điều 357 của Bộ luật dân sự. 

 Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và Điều 9 Luật thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật 

thi hành án dân sự. 

Báo cho đương sự có mặt biết được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án.  

Đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày  

được tống đạt bản án. 
 

           Nơi nhận: 

- Tòa án ND tỉnh Bắc Giang 

- VKSND tØnh B¾c Giang; 

-  VKSND huyện Hiệp Hòa;                                      

-  C¸c ®­¬ng sù; 

-  Chi côc  thi hµnh ¸n; 

-  L­u. 

 
 
 
                                                                                                

T/ m Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm                                             

ThÈm ph¸n - chñ to¹ phiªn toµ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Toàn 

 
 


